
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHI DƯƠNG 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghi Dương, ngày     tháng  10 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng xã và Đội PCCC dân  

phòng các thôn dân cư trên địa bàn xã Nghi Dương  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI DƯƠNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2024; 

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã Nghi Dương. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng xã và Đội PCCC 

dân phòng các thôn dân cư trên địa bàn xã Nghi Dương. 

(Có danh sách gửi kèm) 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng 

xã và Đội PCCC dân phòng các thôn dân cư trên địa bàn xã Nghi Dương.  

a) Đề xuất ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xây 

dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. 

b) Thực hiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, nhiệm 

vụ được phân công và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được huy động. 

c) Lực lượng dân phòng phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ sau 

đây khi có yêu cầu: 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

- Xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án cứu nạn, 
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cứu hộ của cơ quan Công an, chuẩn bị lực lượng, người, phương tiện tham gia 

thực tập phương án. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và 

UBND xã, Trưởng Công an xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT ĐU; 

- CT, các PCT UBND xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

Ngô Duy Khâm 



DANH SÁCH ĐỘI PCCC DÂN PHÒNG XÃ  

VÀ ĐỘI PCCC DÂN PHÒNG CÁC THÔN DÂN CƯ 

   
1. Đội PCCC dân phòng xã Nghi Dương 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1 
 

Đỗ Đại Trường 
Chỉ huy trưởng  

Ban Chỉ huy quân sự 
Đội Trưởng 

2 Vũ Hữu Chiến Phó Trưởng Công an xã Đội phó 

3 Nguyễn Văn Thắng 
Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự 
Đội viên 

4 Cao Thế Anh Chuyên viên phòng kinh tế Đội viên 

5 Phạm Văn Đức Chuyên viên phòng kinh tế Đội viên 

6 Khúc Ngọc Chính Chuyên viên phòng kinh tế Đội viên 

7 Hoàng Thị Lập 
Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 
Đội viên 

8 Phạm Văn Hạnh 
Chuyên viên  

UBKT Đảng ủy  
Đội viên 

9 Hồ Văn Vĩnh 
Chuyên viên phòng  

Văn hóa – Xã hội 
Đội viên 

10 Phạm Văn Thiết 
Chuyên viên Ban xây dựng 

Đảng đảng ủy 
Đội viên 
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2. Đội PCCC dân phòng thôn Mai Dương 
 

STT                  Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong  

Đội PCCC 

1  Phạm Đình Vương 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Đăng Thúy 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Đức Mười 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

4 Phạm Đình Hấn Bí thư Chi bộ Đội viên 

5 Bùi Đức Hiển Phó thôn Đội viên 

6 Bùi Đức Việt Bí thư chi đoàn Đội viên 

7 Nguyễn Thị Khiệm 
Chi hội trưởng hội 

phụ nữ 
Đội viên 

8 Phạm Đình Hán 
Chi hội trưởng hội 

nông dân 
Đội viên 

9 Phạm Đình Vang 
Chi hội trưởng hội 

cựu chiến binh 
Đội viên 

10 Nguyễn Thế Sơn Công dân Đội viên 
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3. Đội PCCC dân phòng thôn Xuân Đoài 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong đội 

PCCC 

1  Nguyễn Công Xoan 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Danh Tuấn 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Phạm Thị Dung Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Phạm Sỹ Hải Phó thôn Đội viên 

5 Nguyễn Danh Nhị Bí thư Chi bộ Đội viên 

6 Nguyễn Công Ninh 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Danh Quảng 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Nguyễn Công Tân Bí thư chi đoàn Đội viên 

9 Phạm Đức Cường Phó bí thư chi đoàn Đội viên 

10 Phạm Đức Ha 
Chi hội trưởng hội 

nông dân 
Đội viên 
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4. Đội PCCC dân phòng thôn Xuân Đông 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong đội 

PCCC 

1  Nguyễn Hữu Háy 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Lã Đắc Trình 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Thị Vĩnh Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Phạm Đức Chiên Phó thôn Đội viên 

5 Phạm Đức Quân 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

6 Phạm Đức Hiếu 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Lương Văn Trọng Bí thư chi đoàn Đội viên 

8 Nguyễn Hữu Hó 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 

9 Phạm Đức Nam 
Chi hội trưởng  
Hội Cựu chiến 

binh 
Đội viên 

10 Nguyễn Đức Hải Công dân Đội viên 
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5. Đội PCCC dân phòng thôn Xuân Chiếng 
 

STT 
                  Họ và 

tên 
Chức danh 

Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Lã Đắc Vượng 
Tổ trưởng Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Phạm Thị Dung 
Tổ phó Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Xuân Sông Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Nguyễn Danh Nghị Phó thôn Đội viên 

5 Lã Đắc Huân 
Tổ viên Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự 
Đội viên 

6 Nguyễn Trọng Thực 
Tổ viên Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Danh Nghĩa Bí thư chi đoàn Đội viên 

8 Lã Thị Ngọc Ánh Phó Bí thư chi đoàn Đội viên 

9 Nguyễn Thị Dung 
Chi hội trưởng 

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

10 Lã Viết Thơi 
Chi hội trưởng  

Hội Cựu chiến binh 
Đội viên 
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6. Đội PCCC dân phòng thôn Nghi Dương 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Nguyễn Đình Thăng 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Đình Quynh 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Xuân Kiêm Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Nguyễn Văn Đệ Phó thôn Đội viên 

5 Lê Thị Thủy Trưởng ban CTMT Đội viên 

6 Nguyễn Xuân Huận 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Bùi Văn Điệp 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Nguyễn Đăng Thịnh Bí thư chi đoàn Đội viên 

9 Nguyễn Thị Phương Mai 
Phó Bí thư chi 

đoàn 
Đội viên 

10 Nguyễn Thị Lon 
Chi hội phó  
Hội Phụ nữ 

Đội viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

7. Đội PCCC dân phòng thôn 1 Du Lễ 
 

STT                   Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Phạm Tiến Chinh 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Đào Văn Vụ 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Đào Văn Năm Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Đào Văn Vụ Phó thôn Đội viên 

5 Nguyễn Đình Hải 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

6 Đào Mạnh Tuấn Trưởng thôn Đội viên 

7 Tăng Thái Minh Ngọc Bí thư chi đoàn Đội viên 

8 Nguyễn Khắc An 
Phó Bí thư 
chi đoàn 

Đội viên 

9 Phạm Thị Thuyết 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

10 Phạm Thị Thuy 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 
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8. Đội PCCC dân phòng thôn 2 Du Lễ 
 

STT                Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1 
Nguyễn Quang 

Khánh 

Tổ trưởng Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2 Nguyễn Thị Thế 
Tổ phó Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Phạm Hữu Hùng Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Nguyễn Quang Đương Trưởng thôn Đội viên 

5 Nguyễn Đình Quỳnh 
Tổ viên Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự 
Đội viên 

6 Phạm Thị Trang Bí thư chi đoàn Đội viên 

7 Phạm Thị Thơi 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

8 Vũ Văn Minh 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 

9 Nguyễn Khắc Hiếm 
Chi hội trưởng  

Hội Cựu chiến binh 
Đội viên 

10 Đào Bá Khoa Công dân Đội viên 
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9. Đội PCCC dân phòng thôn 3 Du Lễ 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Nguyễn Đức Dường 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Thị Sâm 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Đào Thị Hòa Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Phạm Viết Khánh Trưởng thôn Đội viên 

5 Nguyễn Duy Nức Bí thư Chi bộ Đội viên 

6 Nguyễn Duy Đại 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Đức Huy 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Phạm Tiến An Bí thư chi đoàn Đội viên 

9 Nguyễn Thị Chuyên 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

10 Phạm Thị Hường 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 
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10. Đội PCCC dân phòng thôn 4 Du Lễ 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Cao Văn Trai 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Thị Hiền 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Đỗ Thị Hiền Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Nguyễn Khắc Vụ Trưởng thôn Đội viên 

5 Cao Văn Thân Bí thư Chi bộ Đội viên 

6 Đào Văn Sơn 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Đào Văn Cường 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Nguyễn Đức Quỳnh Bí thư chi đoàn Đội viên 

9 Đỗ Thị Hiền 
Chi hội trưởng 

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

10 Phạm Thị Sìu 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 
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11. Đội PCCC dân phòng thôn 5 Du Lễ 
 

STT                   Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Tăng Xuân Bơn 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Phạm Thị  Ngọt 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Thị Hiền Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Phạm Duy Bình Trưởng thôn Đội viên 

5 Phạm Thị Ngọt Phó thôn Đội viên 

6 Nguyễn Đình Dân 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Đình Hùng 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Tăng Xuân Mấm Bí thư Chi bộ Đội viên 

9 Hoàng Hồng Nhật Bí thư chi đoàn Đội viên 

10 Đỗ Thị Vân Anh 
Phó Bí thư chi 

đoàn 
Đội viên 
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12. Đội PCCC dân phòng thôn 1 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Đào Văn Lệ 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Đào Xuân Phượng 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Đào Xuân Nghiên Trưởng thôn Đội viên 

4 Nguyễn Thị Luyến Phó thôn Đội viên 

5 Đào Văn Minh 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

6 Đào Xuân Thủy 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Đỗ Danh Cường Công dân Đội viên 

8 Nguyễn Đức Hà Công dân Đội viên 

9 Nguyễn Thị Loan Công dân Đội viên 

10 Đào Xuân Hòa Công dân Đội viên 
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13. Đội PCCC dân phòng thôn 2 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Đào Văn Luận 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Vũ Hữu Huy 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Vũ Hữu Trí Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Nguyễn Thị Lan Trưởng thôn Đội viên 

5 Phạm Thị Nga Phó thôn Đội viên 

6 Đào Quang Quyền 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Thị Lan Anh Bí thư chi đoàn Đội viên 

8 Bùi Thị Nhuần 
Chi hội trưởng Hội 

Người cao tuổi 
Đội viên 

9 Phạm Thị Nga 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

10 Nguyễn Sỹ Lận 
Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh 
Đội viên 
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14. Đội PCCC dân phòng thôn 3 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Đào Văn Phước 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Đào Xuân Đoàn 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Phạm Thị Việt Trưởng thôn Đội viên 

4 Nguyễn Thị Hòa Phó thôn Đội viên 

5 Đỗ Danh Lề Bí thư Chi bộ Đội viên 

6 Nguyễn Sĩ Hoàng Bí thư chi đoàn Đội viên 

7 Đỗ Danh Bảo 
Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh 
Đội viên 

8 Nguyễn Đức Tú Công dân Đội viên 

9 Nguyễn Sĩ Dũng Công dân Đội viên 

10 Phạm Văn Hậu Công dân Đội viên 
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15. Đội PCCC dân phòng thôn 4 
 

STT                   Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Nguyễn Sĩ Thanh 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Thị Vui 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Sỹ Chữ Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Đỗ Danh Quyết Trưởng thôn Đội viên 

5 Đỗ Thị Luyến 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

6 Nguyễn Sỹ Huận 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Đào Văn Hanh Công dân Đội viên 

8 Nguyễn Thị Huyên Công dân Đội viên 

9 Nguyễn Sỹ Chung Công dân Đội viên 

10 Đỗ Danh Hải Công dân Đội viên 
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16. Đội PCCC dân phòng thôn 5 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Nguyễn Sỹ Giao 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Vũ Thị Huyến 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Đào Xuân Đam Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Vũ Hữu Bích Trưởng thôn Đội viên 

5 Nguyễn Sỹ Tuyết Bí thư Chi bộ Đội viên 

6 Nguyễn Sĩ Khảm 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Phạm Năng Điệp 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Nguyễn Sĩ Tùng Bí thư chi đoàn Đội viên 

9 Phạm Đăng Lâm 
Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh 
Đội viên 

10 Đỗ Thị Hương 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

17. Đội PCCC dân phòng thôn 6 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Phạm Đắc Sơn 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Đào Xuân Kính 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Sỹ Luận Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Phạm Thị Phần Trưởng thôn Đội viên 

5 Đào Thị Hanh Phó thôn Đội viên 

6 Nguyễn Sĩ Cường 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Sỹ Hiếu Bí thư Chi đoàn Đội viên 

8 Đào Thị Phượng 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

9 Đào Xuân Đôi 
Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh 
Đội viên 

10 Đào Thị Sao Công dân Đội viên 
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18. Đội PCCC dân phòng thôn 7 
 

STT                   Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Đào Văn Chính 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Phạm Năng Tuyển 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Phạm Thị Hoàn Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Nguyễn Sỹ Hinh Trưởng thôn Đội viên 

5 Phạm Thị Hà Phó thôn Đội viên 

6 Đào Xuân Quỳnh 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

7 Nguyễn Danh Kim 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội viên 

8 Đào Văn Linh Bí thư Chi đoàn Đội viên 

9 Nguyễn Thị Bẩy 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 

10 Đào Quang Giới 
Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh 
Đội viên 
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19. Đội PCCC dân phòng thôn 8 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Nguyễn Sĩ Sơn 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Phạm Thị Chiều 
Tổ phó Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Sỹ Dương Bí thư Chi bộ Đội viên 

4 Đào Xuân Phúc Trưởng thôn Đội viên 

5 Đào Thị Tuyền Phó thôn Đội viên 

6 Đào Xuân Hoạt 
Chi hội trưởng  

Hội Nông dân 
Đội viên 

7 Phạm Năng Tuyển Công dân Đội viên 

8 Nguyễn Sỹ Bắc Công dân Đội viên 

9 Đỗ Danh Sang Công dân Đội viên 

10 Đào Văn Thường Công dân Đội viên 
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20. Đội PCCC dân phòng thôn 9 
 

STT                    Họ và tên Chức danh 
Chức vụ trong 

đội PCCC 

1  Vũ Hữu Ngọc 
Tổ trưởng Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự 
Đội trưởng 

2  Nguyễn Sỹ Toản 
Tổ viên Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự 
Đội phó 

3 Nguyễn Sỹ Hiệp Trưởng ban CTMT Đội viên 

4 Nguyễn Thị Vĩnh Bí thư Chi bộ Đội viên 

5 Vũ Thị Ngân Trưởng thôn Đội viên 

6 Bùi Thị Hồng Phó thôn Đội viên 

7 Đào Thị Thu Hà Bí thư Chi đoàn Đội viên 

8 Đỗ Công Phiển 
Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh 
Đội viên 

9 Trần Thị Thu 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Đội viên 

10 Hoàng Thị Hoàn 
Chi hội trưởng  
Hội Nông dân 

Đội viên 
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